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2008, sản lượng ô tô của Nhật chiếm 
khoảng 22% sản lượng ô tô trên 
thế giới và Hàn Quốc là nước công 
nghiệp mới nổi nhưng đã vượt qua 
Mỹ về số lượng ô tô xuất khẩu trong 
nhiều năm liền.

Sản lượng ô tô  
trên thế giới, 1999-2009

Năm Sản lượng  
(chiếc)

2009 (kế hoạch) 51.971.328

2008 52.940.559

2007 54.920.317

2006 49.886.549

2005 46.862.978 

2004 44.554.268

2003 41.968.666

2002 41.358.394

2001 39.825.888

2000 41.215.653

1999 39.759.847

Nguồn: OICA (International 
Organization of Motor Vehicle 

Manufacturers)



Sản xuất ô tô ở một số nước trên thế giới, 2008

Quốc gia Xe du lịch Xe tải Tổng số

Nhật 9.916.149 1.647.480 11.563.629

Trung Quốc 6.737.745 2.607.356 9.345.101

Mỹ 3.776.358 4.928.881 8.705.239

Đức 5.526.882 513.700 6.040.582

Hàn Quốc 3.450.478 356.204 3.806.682

Brazil 2.561.496 658.979 3.220.475

Pháp 2.145.935 423.043 2.568.978

Tây Ban Nha 1.943.049 598.595 2.541.644

Ấn Độ 1.829.677 484.985 2.314.662

Canada 1.195.436 882.153 2.077.589

Nga 1.469.429 320.872 1.790.301

Anh 1.446.619 202.896 1.649.515

Thái Lan 401.309 992.433 1.393.742

Ý 659.221 364.553 1.023.774

Indonesia 431.423 169.421 600.844

Malaysia 419.963 110.847 530.810

Thụy Điển 252.287 56.747 309.034

Đài Loan 138.709 44.260 182.969

Thế giới 52.637.206 17.889.325 70.526.531

Nguồn: OICA
Ôtô đã trở thành phương tiện giao thông cá nhân  

phổ biến tại các thành phố Trung Quốc

Dây chuyền lắp ráp xe Toyota của nhà máy ô tô tại 
thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.



Số lượng ô tô xuất khẩu của các nước dẫn đầu 
(Chỉ tính các thị trường chủ yếu)

Đvt: Ngàn chiếc

Quốc gia 2005 2006 2007

Xe  
du lịch 

Các loại 
khác

Tổng  
cộng

Xe  
du lịch 

Các loại 
khác

Tổng  
cộng

Xe  
du lịch 

Các loại 
khác

Tổng  
cộng

Nhật 4.363 690 5.053 5.296 671 5.967 5.812 738 6.550

Pháp 3.842 745 4.316 3.738 554 4.292 4.110 587 4.697

Đức 3.795 285 4.080 3.893 290 4.183 4304 360 4.664

Hàn Quốc 2.457 129 2.586 2.530 118 2.648 2.719 128 2.847

Mỹ 1.677 387 2.064 1.673 382 2.055 1.939 456 2.395

Tây Ban Nha 1.705 542 2.247 1.689 584 2.273 1.804 585 2.389

Anh 1.185 130 1.315 1.106 136 1.242 1.185 132 1.317

Bỉ 839 30 869 814 34 848 716 42 758

Ý 273 225 498 367 229 596 374 276 650

Brazil 684 213 897 459 176 635 476 168 644

Nguồn: Japan Automobile Manufacture Association, Inc. 

Sử dụng ô tô tính trên  
đầu người  ở các nước, 2007

Quốc gia Đầu người/1 ô tô  
du lịch

Ý 1,7

Canada 1,7

Úc 1,8

Anh 1,9

Thụy Sĩ 1,9

Pháp 2

Áo 2

Đức 2

Mỹ 2,2

Nhật 2,2

Bỉ 2,1

Bình quân 
trên thế giới

9,7

Nguồn: Japan Automobile  
Manufacture Association, Inc.



Thống kê lượng ô tô bán ra của VAMA

Sản lượng  
(chiếc)

So năm trước  
(%)

Năm 2009 119.460 7%

Năm 2008 111.946 37%

Năm 2007 80.392 97%

Nguồn: VAMA

Việt Nam nhập khẩu xe các loại, 2007-2009

Tên hàng ĐVT Sơ bộ 11 tháng/2009 2 008 2 007

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá

Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc 69.282 1.072.726 51.059 1.039.865 30.330 579.100

Linh kiện, phụ tùng ô tô 1000 USD – 2.271.859 – 1.918.103 – 1.302.115

Xe máy nguyên chiếc Chiếc 104.559 124.906 129056 139.160 141.443 144.969

Linh kiện và phụ tùng xe máy 1000 USD – 540.453 – 624.626 – 579.995

Nguồn: Tổng cục thống kê

Dây chuyền sản xuất của Công ty Toyota Việt Nam.

Thị trường nhập khẩu ô tô  
của Việt Nam 

(9 tháng đầu năm 2009)

Thị trường Lượng (Chiếc) Trị giá (USD)

Hàn Quốc 29.261 296.529.279

Hoa Kỳ 5.048 132.939.695

Nhật Bản 4.269 112.266.604

Trung Quốc 3.061 106.605.873

Thái Lan 1.848 31.398.848

Đức 694 24.290.478

Đài Loan 2.138 21.808.767

Canada 369 10.007.894

Anh 56 3.223.444

Indonesia 148 2.335.801

Nga 34 1.780.707

Thuỵ Điển 2 228.000

Ôxtrâylia 32 486.000

Tây Ban Nha 4 55.146

Nguồn: Vinanet









Khai thác bauxit trên thế giới
Đvt: 1.000 tấn

Quốc gia Sản lượng khai thác Trữ lượng khai thác

2008 2009

Australia 61.400 63.000 6.200. 000

Trung Quốc 35.000 37.000 750 000

Braxin 22.000 28.000 1.900.000

Guinea 18.500 16.800 7.400.000

Ấn Độ 21.200 22.300 770.000

Jamaica 14 .000 8.000 2.000.000

Kazakhstan 4.900 4.900 360.000

Venezuela 5.500 4.800 320.000

Suriname 5.200 4.000 580.000

Nga 6.300 3.300 200.000

Hy Lạp 2.220 2.200 600.000

Guyana 2.100 1.200 700.000

Việt Nam 30 30 2.100.000

Các nước khác 6.550 5.410 3.200.000

Hoa Kỳ - -  20.000

Tổng cả thế giới (làm tròn)     205.000 201.000 27.000.000

Nguồn:  U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 1/2010

giá alumin và aluminium trên thị trường thế giới 
Đvt: USD/tấn

Tháng/Năm 12/2006 12/2007 12/2008 4/2009 09/2010* 09/2011*

Alumin 205 360 225 215 222 253

Nhôm 2.850 2.350 1.455 1.417 1.665 1.924

*: dự báo

Nguồn: Energy & Metals Forecasts
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Giới thiệu kết quả nghiên cứu
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Túi nilon, bao bì nhựa không chỉ ảnh hưởng 
lâu dài tới môi trường mà khi đựng  
thức ăn còn độc hại với người dùng.



CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH



Muối hạt trắng





HỎI – ĐÁP CÔNg NgHỆHỎI – ĐÁP CÔNg NgHỆ
Dịch vụ Hỏi - Đáp thông tin của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM đang 
được nhiều khách hàng quan tâm. Hiện nay, hàng tháng dịch vụ giải đáp hàng trăm vấn đề 
công nghệ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu - triển khai, sản xuất - kinh doanh, giảng 
dạy, học tập,... Trên cơ sở những yêu cầu đã được giải đáp, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến 
quí độc giả các công nghệ được quan tâm hiện nay.



HỎI – ĐÁP CÔNg NgHỆHỎI – ĐÁP CÔNg NgHỆ



ĐIỆN ĐịA NHIỆT -
nguồn năng lượng vô tận





Các quốc gia dẫn đầu về tỉ trọng điện địa nhiệt

Quốc gia % điện địa nhiệt  
so với tổng công suất điện quốc gia

Tây Tạng 30,5

Tuscany, Italia 25,0

El Salvador 14,0

Aixơlen 13,7

Philippin 12,7

Nicaragua 11,2

Kenya 11,2

Guadeloupe (Caribê) 9,0

Costa Rica 8,4

New Zealand 5,5

Nguồn: Báo cáo hội nghị địa nhiệt thế giới năm 2005 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các quốc gia dẫn đầu về sản xuất điện địa nhiệt 

Quốc gia Sản lượng điện 
 hằng năm (MW)

Số tổ máy vận hành

Mỹ 17.840 209

Philippin 9.253 57

Mêxicô 6.282 36

Inđônêxia 6.085 15

Italia 5.340 32

Nhật Bản 3.467 19

New Zealand 2.774 33

Aixơlen 1.483 19

Costa Rica 1.145 5

El Salvador 967 5

Kenya 1.088 9

 Nguồn: Báo cáo hội nghị địa nhiệt thế giới năm 2005 tại Thổ Nhĩ Kỳ. 



tiềm năng ứng dụng
tia T





Giáo sư  
Xicheng Zhang, 
giám đốc Trung 
tâm nghiên cứu 
Bức xạ Terahertz



của NgƯỜI TIÊu DÙNgNgƯỜI TIÊu DÙNg
Tiền  QuyềnTiền và Quyền

BẢO VỆ  
NGƯỜI TIÊU DÙNG





TòA NHà ĐIỆN MặT TrỜI 

“made in Vietnam”
NốI LƯớI
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Bí quyết doanh nhânBí quyết doanh nhânBí quyết doanh nhânBí quyết doanh nhânBí quyết doanh nhânBí quyết doanh nhân
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quả bóng World Cup



DOLSOFT CO., Ltd.


